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BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017  

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 A.  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

    
  Đvt: Đồng   

  TÀI SẢN   
MÃ 

SỐ 
 TM  

  SỐ CUỐI KỲ 

31/12/2017 

SỐ ĐẦU NĂM 

01/01/2017 

1 2 3 3 4 

  A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100  = 

110+120+130+140+150 )   

 

100  
  4.804.994.094.862 4.988.416.548.084 

  I. Tiền và các khoản tương đương tiền   
 

110  
5 508.914.752.119 614.570.679.581 

  II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   120  6 93.421.325.711 88.103.069.636 

  III. Các khoản phải thu ngắn hạn   
 

130   
2.035.837.019.896 1.788.947.307.277 

  IV. Hàng tồn kho   
 

140  
12 2.080.316.607.829 2.410.350.265.622 

  V . Tài sản ngắn hạn khác   
 

150   
86.504.389.307 86.445.225.968 

  B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 

210+220+240+250+260)   

 

200   
1.848.913.022.438 1.897.756.852.353 

   I. Các khoản phải thu dài hạn   
 

210   
85.387.351.252 55.393.916.889 

  II. Tài sản cố định   
 

220   
31.055.259.345 39.849.356.335 

- Tài sản cố định hữu hình   221  14 21.959.981.295 29.164.624.345 

- Tài sản cố định thuê tài chính   224  15 9.095.278.050 10.684.731.990 

- Tài sản cố định vô hình   227  16 36.003.155 
 

  III . Tài sản dở dang dài hạn    240 17 203.669.372.688 160.747.455.076 

  IV.  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   
 

250   
1.487.632.785.896 1.586.870.101.056 

  V . Tài sản dài hạn khác   
 

269   
41.158.253.257 54.896.022.997 

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 20 )   
 

270   
6.653.907.117.300 6.886.173.400.437 

 
  

   

  NGUỒN VỐN   

 

MÃ 

SỐ 

 TM  
  SỐ CUỐI KỲ 

31/12/2017 

SỐ ĐẦU NĂM 

01/01/2017 

  A - NỢ PHẢI TRẢ (300 =  310 + 330)   
  

300  
  5.829.859.632.751 5.696.221.929.332 

  I. Nợ ngắn hạn   
 

310   
5.691.519.504.087 5.549.140.584.131 

  II. Nợ dài hạn   
 

330   
138.340.128.664 147.081.345.201 

  B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)   
  

400  
  824.047.484.549 1.189.951.471.105 

  I. Vốn chủ sở hữu   
 

410  
29  824.047.484.549 1.189.951.471.105 

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu  (TK 411)   
  

411  
  4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

- Thặng dư vốn cổ phần   
  

412  
  

  

- Vốn khác của Chủ sở hữu       
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413  

- Cổ phiếu quỹ (*)   
  

415  
  (29.710.000) (29.710.000) 

- Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)   
  

418  
  76.986.992.734 76.986.992.734 

-  Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   
  

420  
  500.000.000 500.000.000 

- Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)   
  

421  
  (3.253.409.798.185) (2.887.505.811.629) 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)   
 

440  
  6.653.907.117.300 6.886.173.400.437 

 

 

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  (CÔNG TY MẸ) 

        

 

  Đvt: Đồng   

Stt Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm 2017 Năm 2016 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 31 2.159.847.844.976 7.045.404.921.805 

2 Các khoản giảm trừ 02 31 
  

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
10 31 2.159.847.844.976 7.045.404.921.805 

4 Giá vốn hàng bán 11 32 2,371,323,361,525 6.989.359.317.766 

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
20   (211,475,516,549) 56.045.604.039 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 33     57,631,815,162 51.097.269.143 

7 Chi phí hoạt động tài chính 22 34        86,557,856,381 (57.997.426.831) 

 
Trong đó : Chi phí Lãi vay 23          4.756.921.382  6.681.156.015 

8 Chi phí bán hàng 24   
 

                          -    

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 35      134,274,595,351  27.923.735.774 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30   
    

(374,676,153,119) 
137.216.564.239 

11 Thu nhập khác 31 
 

         8,807,644,692 2.236.185.419 

12 Chi phí khác 32 
 

1,200,931,753 2.380.570.947 

13 Lợi nhuận khác 40   7,606,712,939 (144.385.528) 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50   (367,069,440,180) 137.072.178.711 

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 37   177.575.538 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52   (1.165.453.624) (1.864.725.797) 

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60   (365,903,986,556) 138.759.328.970 
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C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (CÔNG TY MẸ) 

     
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

1 Bố trí cơ cấu tài sản 
   

 
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 28 28 

 
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 72 72 

2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn 
   

 
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 83 88 

 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 17 12 

3 Khả năng thanh toán 
   

 

Khả năng thanh toán nhanh (Tiền+Đầu tư ngắn 

hạn)/Nợ ngắn hạn 
Lần 0.13 0.11 

 

Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/nợ phải 

trả) 
Lần 1.21 1.14 

4 Tỷ suất lợi nhuận 
   

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2.02  

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1.97  

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 11.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


